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Phụ lục 1
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

DẠY NGHỀ HÀN
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                 Tên nghề: Hàn

                 Mã nghề: 40510909

                 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề




PHẦN A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ-ĐUN

Trình độ: Trung cấp nghề
Mục lục
	Số

TT 
	Bảng
	Mã số môn học, mô-đun
	Tên môn học, mô-đun
	Trang

	I
	Các môn học mô-đun bắt buộc
	

	1
	Bảng 1
	MH07
	Vẽ kỹ thuật cơ khí
	4

	2
	Bảng 2
	MH08
	Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
	5

	3
	Bảng 3
	MH09
	Vật liệu cơ khí 
	6

	4
	Bảng 4
	MH10
	Cơ kỹ thuật
	8

	5
	Bảng 5
	MH11
	Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp
	9

	6
	Bảng 6
	MH12
	Kỹ thuật An toàn và Bảo hộ lao động
	10

	7
	Bảng 7
	MĐ13
	Chế tạo phôi hàn
	11

	8
	Bảng 8
	MĐ14
	Gá lắp kết cấu hàn
	13

	9
	Bảng 9
	MĐ15
	Hàn điện cơ bản
	14

	10
	Bảng 10
	MĐ16
	Hàn điện nâng cao
	15

	11
	Bảng 11
	MĐ17
	Hàn khí
	16

	12
	Bảng 12
	MĐ18
	MIG - MAG cơ bản
	17

	13
	Bảng 13
	MĐ19
	MIG - MAG nâng cao
	19

	14
	Bảng 14
	MĐ20
	Hàn TIG
	21

	15
	Bảng 15
	MĐ21
	Hàn vảy
	23

	16
	Bảng 16
	MĐ22
	Hàn thép các bon trung bình, thép các bon cao 
	24

	17
	Bảng 17
	MĐ23
	Hàn ống
	25

	18
	Bảng 18
	MĐ24
	Hàn đắp
	27

	19
	Bảng 19
	MĐ25
	Thực tập sản xuất
	29

	II
	Các môn học, mô-đun tự chọn
	

	20
	Bảng 20
	MĐ26
	Hàn tiếp xúc(hàn điện trở)
	30

	21
	Bảng 21
	MĐ27
	Hàn kim loại màu và hợp kim màu
	32

	22
	Bảng 22
	MĐ28
	Các phương pháp hàn khác(hàn điện xỉ, hàn laser, hàn ma sát, hàn nổ)
	34

	23
	Bảng 23
	MĐ29
	Hàn bình chứa thông dụng
	36

	24
	Bảng 24
	MĐ30
	Hàn gang
	39

	25
	Bảng 25
	MĐ31
	Hàn thép hợp kim
	41

	26
	Bảng 26
	MĐ32
	Hàn tự động dưới lớp thuốc 
	43

	27
	Bảng 27
	MĐ33
	Nâng cao hiệu quả công việc
	45


PHẦN B

TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
THEO CÁC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN BẮT BUỘC 
VÀ THEO CÁC MÔ-ĐUN TỰ CHỌN
Trình độ: Trung cấp nghề
Mục lục
	Số TT
	Bảng
	Tên môn học, mô-đun
	Trang

	1
	Bảng 28 
	 Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô-đun bắt buộc
	47

	Các bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun tự chọn



	2
	Bảng 29
	Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun hàn tiếp xúc (MĐ 26).
	53

	3
	Bảng 30
	Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun các phương pháp hàn khác (MĐ 28).
	54

	4
	Bảng 31
	Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun hàn tự động dưới lớp thuốc (MĐ 32).
	55
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